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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC

	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 1538/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 265/TTr-CP ngày 28/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 783 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-CTN ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch nước)


	1. 
	HỒ THỊ KIỀU, sinh ngày 02/5/1989 tại Cần Thơ
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, GKS số 845 ngày 11/9/1997
Hiện trú tại: số 91 phố Lan Châu, khóm 013, phường Bồng Lai, khu Đại Đồng, TP. Đài Bắc
Hộ chiếu số: B9964532 cấp ngày 12/3/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	2. 
	LÝ THỊ XUÂN, sinh ngày 15/02/1990 tại Đồng Nai
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, GKS số 891 ngày 16/01/1991 
Hiện trú tại: số 10, ngõ 264, đường Diên Bình Nhất, xóm 031, thôn Hậu Sinh, TP. Bình Đông, tỉnh Bình Đông
Hộ chiếu số: C0764415 cấp ngày 17/7/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	3. 
	LÊ THỊ NHUNG, sinh ngày 03/7/1989 tại Hà Nội
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Võng Xuyên, 
huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, GKS số 89 ngày 31/8/2016 
Hiện trú tại: số 6, ngách 69, ngõ 737, đường Trung Chính, khóm 25, phường Xã Bì, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung
Hộ chiếu số: N2328111 cấp ngày 11/01/2021 tại VP KTVH Việt Nam tại Đại Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Võng Xuyên, 
huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ



	4. 
	VÕ THỊ CẪM HIẾU, sinh ngày 04/7/1988 tại Cần Thơ
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Trường Long, 
huyện Phong Điều, TP. Cần Thơ, GKS số 407 ngày 28/11/2011 
Hiện trú tại: số 47, lầu 2, phố Nhân Ái, khóm 022, 
phường Hòa Bình, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc
Hộ chiếu số: C1968550 cấp ngày 15/7/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Thọ 2A, 
xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	5. 
	NGUYỄN THỊ VÂN, sinh ngày 05/10/1991 tại Hà Tĩnh
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Bình Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, GKS số 259 ngày 15/3/2016
Hiện trú tại: số 2, ngõ 306, đường Tự Cường, khóm 009, phường Tam Lộc, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung
Hộ chiếu số: B8536615 cấp ngày 14/11/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh


	Giới tính: Nữ

	6. 
	LÝ THỊ KIM PHƯƠNG, sinh ngày 25/9/1995 tại Đồng Nai 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ĐKKS ngày 26/10/1995
Hiện trú tại: số 41-1, lầu 2, ngõ 212, đường Hổ Lâm, 
khóm 022, phường Quốc Nghiệp, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc
Hộ chiếu số: B9196662 cấp ngày 27/5/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 49, phố 2, ấp 2, 
xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	7. 
	LỘC LINH PHƯƠNG, sinh ngày 12/5/1996 tại Đồng Nai 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, GKS số 2117 ngày 24/6/1996
Hiện trú tại: số 210 đường Lựu Nam, khóm 008, 
phường Lựu Nam TP. Đầu Lục, huyện Vân Lâm 
Hộ chiếu số: C1147890 cấp ngày 04/11/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp 5 xã Phú Tân, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nữ

	8. 
	HỒ THỊ CẨM TIÊN, sinh ngày 03/10/1990 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Tân Lộc, 
quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, GKS số 1158 ngày 03/8/2006
Hiện trú tại: số 117 đường Ích An, khóm 003, phường Quang Dân, TT Bắc Cảng, huyện Vân Lâm
Hộ chiếu số: B6760428 cấp ngày 08/6/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 159, khu vực Tân An, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	9. 
	NGUYỄN THỊ THƠM, sinh ngày 27/8/1988 tại Thanh Hóa 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, GKS số 18 ngày 15/3/2017
Hiện trú tại: số 5-2, ngõ 332, đường Khải Tuyền, khóm 019, phường Quốc Long, khu Phụng Sơn, TP.Cao Hùng
Hộ chiếu số: B9080500 cấp ngày 06/5/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 5, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nữ

	10. 
	NGUYỄN THỊ HỒNG MY, sinh ngày 10/3/1996 tại Kiên Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thạnh Phước, 
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, GKS số 146 
ngày 24/8/2001
Hiện trú tại: số 59, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 008, phường Tô Nam, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan
Hộ chiếu số: C2428305 cấp ngày 24/10/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thạnh Phước, 
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

	Giới tính: Nữ

	11. 
	NGUYỄN KIM YẾN, sinh ngày 08/01/1990 tại Hậu Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Long Bình, TX. Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, GKS số 353 ngày 27/10/1991
Hiện trú tại: số 4-4, ngõ 385, đường Nam Kinh, khóm 011, phường Tân Phú, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng 
Hộ chiếu số: C2593457 cấp ngày 23/12/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Bình Tân, 
thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	12. 
	HÀ THỊ KIM PHỤNG, sinh ngày 14/6/1993 tại Đồng Nai 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tây Hòa, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, GKS số 21 ngày 28/9/1994
Hiện trú tại: số 19, ngách 175, đoạn 4, đường Minh Thánh, khóm 002, thôn Ngõa Bắc, làng Bộ Tâm, huyện Chương Hóa 
Hộ chiếu số: B8270823 cấp ngày 19/7/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 86/1, ấp An Hòa, 
xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	13. 
	TRƯƠNG THỊ THIỆP, sinh ngày 02/3/1986 tại Hậu Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, GKS số 153 ngày 15/8/2005
Hiện trú tại: Tầng 3, số 1, ngách 25, ngõ 137, đường Tiêm Sơn, khóm 012, phường Tiêm Sơn, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc
Hộ chiếu số: N2231872 cấp ngày 09/11/2020 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 10, xã Vị Thắng, 
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	14. 
	TRƯƠNG CẨM HUỆ, sinh ngày 07/7/1980 tại Sóc Trăng 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, GKS số 87 ngày 16/4/2015
Hiện trú tại: số 57-10, đường Bộ Hậu, khóm 009, 
thôn Đông Cảng, làng Tráng Vi, huyện Nghi Lan
Hộ chiếu số: C0370171 cấp ngày 04/5/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Hòa B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng


	Giới tính: Nữ

	15. 
	LÊ CẨM TÚ, sinh ngày 01/01/1993 tại Bạc Liêu 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã An Trạch A, 
huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Hiện trú tại: số 61, đường Thuận Lợi, khóm 002, 
thôn Chuyên Liêu, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông 
Hộ chiếu số: C2530575 cấp ngày 25/11/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thành Thuởng B, 
xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu


	Giới tính: Nữ

	16. 
	ĐINH DIỆU HIỀN, sinh ngày 20/8/1986 tại Tây Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND TT Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, GKS số 148 ngày 25/4/2015
Hiện trú tại: Lầu 5-14, số 363, đường Hữu Ái, khóm 010, phường Phủ Tiền, khu Trung Tây, TP. Đài Nam
Hộ chiếu số: C0449787 cấp ngày 25/5/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ

	17. 
	NGUYỄN NGỌC HẠNH, sinh ngày 26/6/1983 tại Vĩnh Long 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Mỹ Thuận, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, GKS số 245 ngày 19/5/1984
Hiện trú tại: số 83, đường An Nam, khóm 009, thôn An Nam, xã Đông Thố, huyện Vân Lâm
Hộ chiếu số: B9141383 cấp ngày 23/4/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 2813, tổ 8, ấp Thuận Thành B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

	Giới tính: Nữ

	18. 
	TRẦN THỊ HUYỀN EM, sinh ngày 16/10/1983 tại Bến Tre 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thạnh Phú Đông, 
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, GKS số 56 ngày 02/10/1989
Hiện trú tại: số 130, ngõ 572, đoạn 1, đường Thanh Sa, khóm 006, phường Sa Luân, khu An Nam, TP. Đài Nam 
Hộ chiếu số: C1301737 cấp ngày 29/01/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, Xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Giới tính: Nữ

	19. 
	NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI, sinh ngày 20/4/1995 tại Trà Vinh 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, GKS số 24 ngày 27/9/2001
Hiện trú tại: số 17, ngõ 393, đường Hoa Tông, khóm 012, phường Từ Phúc, khu Học Giáp, TP. Đài Nam
Hộ chiếu số: C3241305 cấp ngày 28/4/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vinh Kim, 
huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh


	Giới tính: Nữ

	20. 
	PHAN THỊ DIỆU HIỀN, sinh ngày 17/4/1990 tại Hậu Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Long Hòa, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, GKS số 62 ngày 06/8/1990
Hiện trú tại: số 86 Tẩy Thủy Khanh, khóm 002, 
thôn Thanh An, làng Thái An, huyện Miêu Lật
Hộ chiếu số: C3358835 cấp ngày 16/5/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Thuận, 
xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	21. 
	NGUYỄN THỊ KIM, sinh ngày 05/6/1997 tại TP. Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, GKS số 347 ngày 11/11/2005
Hiện trú tại: số 395, đường Hưng Nông, khóm 015, 
phường Hồ Thố, khu Thiện Hóa, TP. Đài Nam 
Hộ chiếu số: C2574174 cấp ngày 23/02/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Thạnh, 
xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	22. 
	PHAN THỊ NI, sinh ngày 26/6/1993 tại Bạc Liêu 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, GKS số 67 ngày 22/5/2017
Hiện trú tại: số 106, thôn Lâm Hải Tân, khóm 018, 
phường Tiểu Cảng, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng 
Hộ chiếu số: C3437665 cấp ngày 06/6/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 09, xã Tân Thạnh, 
thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
	Giới tính: Nữ

	23. 
	NGUYỄN THỊ NHI, sinh ngày 14/3/1987 tại An Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, GKS số 797 ngày 31/8/1987
Hiện trú tại: số 69, đường Quang Minh, khóm 008, 
thôn Trấn An, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông
Hộ chiếu số: B9194765 cấp ngày 23/7/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Thuận, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang


	Giới tính: Nữ

	24. 
	ĐOÀN TÀI LINH, sinh ngày 08/01/1992 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, GKS số 815 ngày 18/12/1998
Hiện trú tại: số 122, đường Phú Dân, khóm 036, 
phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng 
Hộ chiếu số: B7036933 cấp ngày 18/12/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

	Giới tính: Nữ

	25. 
	PHẠM THỊ NGỌC, sinh ngày 16/7/1994 tại Thái Bình 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, GKS số 61 ngày 23/3/2017
Hiện trú tại: số 75, ngõ 320, đoạn 7, đường Cao Thiết Nam, khóm 016, phường Thượng Điền, khu Dương Mai, 
TP. Đào Viên
Hộ chiếu số: C1571061 cấp ngày 11/4/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình


	Giới tính: Nữ

	26. 
	NGUYỄN THỊ LỰU, sinh ngày 01/01/1987 tại Kiên Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, GKS số 261 ngày 21/8/2012
Hiện trú tại: số 198, đường Tùng Bá, khóm 003, thôn Tùng Bá, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu 
Hộ chiếu số: C2413190 cấp ngày 18/10/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8, Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang


	Giới tính: Nữ

	27. 
	NGUYỄN KIM NGỌC, sinh ngày 20/5/1990 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, GKS số 187 ngày 23/3/2012
Hiện trú tại: số 80, ngõ Trúc Điền, đường Quang Minh, khóm 007, thôn Điền Thủ, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa 
Hộ chiếu số: C2749319 cấp ngày 02/02/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	28. 
	NGUYỄN THỊ THỦY TRIỀU, sinh ngày 04/11/1996 
tại Tây Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phước Vinh, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, GKS số 51 ngày 28/4/1997
Hiện trú tại: số 86, đoạn 2, đường Kim Lục, khóm 017, phường Kim Lục, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên
Hộ chiếu số: B9461951 cấp ngày 11/8/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Lập, 
xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ

	29. 
	LÊ THỊ NGHĨA, sinh ngày 26/3/1970 tại Quảng Trị 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vĩnh Quang, 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, ĐKKS ngày 08/02/1979 
Hiện trú tại: số 74 Hoành Sơn, khóm 004, thôn Hoành Sơn, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc
Hộ chiếu số: N1883596 cấp ngày 13/9/2018 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Cửa Tùng, 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị


	Giới tính: Nữ

	30. 
	NGUYỄN THỊ THU, sinh ngày 10/02/1974 tại Thanh Hóa 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Yên Phong, 
huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, ĐKKS ngày 15/4/1990
Hiện trú tại: số 10 Bộ Hưng, khóm 015, thôn Liên Mỹ, 
xã Đại Bì, huyện Vân Lâm
Hộ chiếu số: N2232064 cấp ngày 07/7/2020 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Yên Phong, 
huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nữ

	31. 
	DƯƠNG THỊ HOÀI THU, sinh ngày 26/3/1995 tại Tây Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Phong, 
huyện Tân Biên, tinh Tây Ninh, GKS số 51 ngày 12/6/1995
Hiện trú tại: số 61, ngách 4, ngõ 164, đường Trung Sa, khóm 020, phường Tự Cường, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung
Hộ chiếu số: C2384645 cấp ngày 22/02/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

	Giới tính: Nữ

	32. 
	LÊ CHÂU ANH, sinh ngày 05/12/2012 tại Vĩnh Phúc 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, GKS số 93 ngày 28/12/2012
Hiện trú tại: Lầu 2, số 181, đường Tứ Duy, khóm 016, phường Tứ Duy, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc
Hộ chiếu số: C3519976 cấp ngày 14/6/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: TT Vĩnh Tường, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc


	Giới tính: Nữ



	33. 
	MAI THỊ KÉO, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, GKS số 975 ngày 16/9/1993
Hiện trú tại: Lầu 11-1, số 175-2, đường Nam Hòa, khóm 014, phường Vĩnh Hưng, khu Nam, TP. Đài Trung
Hộ chiếu số: C1303179 cấp ngày 26/02/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phú, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
	Giới tính: Nữ

	34. 
	LÊ THANH TRÚC, sinh ngày 16/6/1995 tại Kiên Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, GKS số 331 ngày 18/11/2000 
Hiện trú tại: Lầu 7, số 19-1, ngõ 577, đường Trung Luân Nhị, khóm 005, phường Trung Vinh, khu Phượng Sơn, 
TP. Cao Hùng 
Hộ chiếu số: C2947405 cấp ngày 09/3/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang


	Giới tính: Nữ

	35. 
	CHÂU NGỌC GIÀU, sinh ngày 15/8/1993 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Trường Thành, 
huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, GKS số 01 ngày 11/8/1999
Hiện trú tại: số 23-11, ngõ 3-9, đường Tam Tuyến, 
khóm 006, phường Cựu Xã, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung
Hộ chiếu số: C2734533 cấp ngày 25/01/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Trung, 
xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	36. 
	SỲ NGỌC DUNG, sinh ngày 05/12/1993 tại Đồng Nai 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, GKS số 12319 ngày 09/5/1996
Hiện trú tại: số 2, ngách 10, ngõ 96, đường Tùng Hưng, khóm 021, phường Cao Tùng, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng
Hộ chiếu số: B4967417 cấp ngày 06/4/2011 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	37. 
	PHẠM THỊ KIỀU TRANG, sinh ngày 02/4/1995 

tại Vĩnh Long 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, GKS số 07 ngày 14/01/2005
Hiện trú tại: Lầu 2, số 288, đoạn 3 đường Nội Hồ, khóm 019, phường Kim Thụy, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc
Hộ chiếu số: C3137312 cấp ngày 04/4/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	38. 
	TRẦN THỊ THU TRANG, sinh ngày 24/3/1976 tại Vĩnh Long 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, GKS số 20 ngày 04/6/2008
Hiện trú tại: số 26, ngõ 88, phố Nhân Trung, khóm 006, phường Nhân Lý, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam
Hộ chiếu số: B9525545 cấp ngày 26/8/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

	Giới tính: Nữ

	39. 
	ĐOÀN THỊ TRỌNG THẲNG, sinh ngày 03/10/1993
tại Vĩnh Long 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thành Trung, 
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, GKS số 391 ngày 16/10/1995
Hiện trú tại: số 27, ngõ Vĩnh Tín 3, khóm 035, 
phường Vĩnh An, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông 
Hộ chiếu số: C2014163 cấp ngày 11/7/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long


	Giới tính: Nữ

	40. 
	ĐẶNG THỊ HÀ, sinh ngày 20/4/1983 tại Quảng Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Phương Nam, 

TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, GKS số 176 ngày 09/5/2014
Hiện trú tại: Tầng 4, số 11, ngõ 115, đường Công Thương, khóm 028, phường Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc 
Hộ chiếu số: N1872183 cấp ngày 06/11/2017 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Phương Nam,

TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Giới tính: Nữ

	41. 
	HỮU THỊ DUYÊN, sinh ngày 10/8/1982 tại Cà Mau 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, GKS số 332 ngày 20/6/2005 
Hiện trú tại: số 132, đường Vĩnh An, khóm 2, phường Kiến Quốc, TP. Đầu Phần, huyện Miêu Lật
Hộ chiếu số: N2201169 cấp ngày 30/3/2020 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

	Giới tính: Nữ

	42. 
	NGUYỄN THỊ THẢO, sinh ngày 20/9/1992 tại Phú Thọ 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Minh Phương, 

TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Hiện trú tại: số 59, phố An Bát, khóm 030, phường Đại Thành, thị Trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu
Hộ chiếu số: N2232259 cấp ngày 01/8/2020 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Minh Phương, 

TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


	Giới tính: Nữ

	43. 
	NGUYỄN TUỆ DI, sinh ngày 28/12/2016 tại Đài Loan
Nơi đăng ký khai sinh: Văn phòng Kinh tế - Văn hóa 

Việt Nam Tại Đài Bắc, GKS số 17 ngày 03/02/2017
Hiện trú tại: Tầng 7, số 117, đường Tam Dân, khóm 005, phường Hưng Bắc, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa
Hộ chiếu số: N1577919 cấp ngày 12/02/2017 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc

	Giới tính: Nữ



	44. 
	ĐẶNG THỊ DIỄM TRINH, sinh ngày 24/6/1993 tại Hậu Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, GKS số 305 ngày 25/8/2011
Hiện trú tại: số 33-3 Đại Trang, khóm 006, thôn Tân Phúc, 
xã Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa
Hộ chiếu số: C3063750 cấp ngày 19/5/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 10, xã Vĩnh Trung, 
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
	Giới tính: Nữ

	45. 
	TRỊNH BẢO NHI, sinh ngày 18/12/1998 tại TP. Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 19, quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh, ĐKKS ngày 05/01/1999 
Hiện trú tại: Lầu 11-1, số 2, ngõ 7, đường Trung Hoa, khóm 032, phường Thắng Lợi, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam
Hộ chiếu số: C2035481 cấp ngày 09/8/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 7-72A Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	46. 
	PHẠM THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 08/01/1981 
tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, GKS số 65 ngày 14/01/1981
Hiện trú tại: Tầng 5, Số 2, ngách 37, ngõ 243, 

phố Quang Minh, khóm 021, phường Phong Thụ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên
Hộ chiếu số: B6094516 cấp ngày 17/01/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 4, ngõ 145, phố Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	47. 
	BÙI CÔNG NGUYÊN, sinh ngày 14/7/1983 tại Hà Nội 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã An Khánh, huyện Hoài Đức TP. Hà Nội, ĐKKS ngày 21/02/1984
Hiện trú tại: Tầng 2, số 7, ngách 15, ngõ 145, đường Phú Dân, khóm 016, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc
Hộ chiếu số: C1746609 cấp ngày 18/5/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Khánh, huyện Hoài Đức TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	48. 
	NGUYỄN THỊ THOA, sinh ngày 18/11/1988 tại Hải Dương 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hoàng Tân, 

huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, GKS số 78 ngày 01/6/2007
Hiện trú tại: số 31, phố Tân Phú 7, khóm 020, phường Viên Bản, khu Dương Mai, TP. Đào Viên
Hộ chiếu số: B5587819 cấp ngày 01/8/2011 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	49. 
	NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM, sinh ngày 21/5/1977 

tại Hòa Bình 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, GKS số 22 ngày 16/3/2012
Hiện trú tại: Tầng 2, số 10, ngõ 71, đoạn 2, đường Hoàn Hà Nam, khóm 013, phường Thanh Sơn, khu Vạn Hoa, 
TP. Đài Bắc
Hộ chiếu số: C0526790 cấp ngày 10/8/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 13, thị trấn Chi Nê, 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình


	Giới tính: Nữ

	50. 
	DƯƠNG THỊ THU, sinh ngày 04/9/1990 tại Hải Dương 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Lương Điền, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, ĐKKS ngày 26/10/1990 
Hiện trú tại: số 152-3, đường Tín Nhị, khóm 004, 
phường Nghĩa Hạnh, khu Tín Nghĩa, TP. Cơ Long
Hộ chiếu số: N2094746 cấp ngày 30/9/2019 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lương Điền, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	51. 
	NGUYỄN THỊ THÚY LAN, sinh ngày 01/01/1995 

tại An Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, GKS số 46 ngày 17/4/2000 
Hiện trú tại: Tầng 3-9, số 270-1, Cảng Khẩu, khóm 001, phường Cảng Khẩu, khu An Định, TP. Đài Nam
Hộ chiếu số: C0473236 cấp ngày 25/9/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Bình, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	Giới tính: Nữ

	52. 
	NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẮM, sinh ngày 11/12/1985 tại Đồng Tháp 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Dương, huyện Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, GKS số 37 ngày 31/01/1986
Hiện trú tại: số 164, đường Vĩnh Bình, khóm 001, 
phường Nhân Mỹ, khu Dương Mai, TP. Đào Viên
Hộ chiếu số: N2056849 cấp ngày 15/3/2019 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 247/33/68 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	53. 
	ĐỒNG THỊ DƯƠNG, sinh ngày 02/3/1983 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, GKS số 10 ngày 08/01/2014
Hiện trú tại: số 29, ngõ 402, đường Phúc Đức, khóm 022, phường Long Đức, trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan
Hộ chiếu số: B9822021 cấp ngày 05/11/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Tân An, 
phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	54. 
	NGUYỄN THỊ NGÂN, sinh ngày 12/12/1982 tại 

TP. Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND Quận Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh, GKS số 194 ngày 29/12/1982
Hiện trú tại: Tầng 4, số 715, đường Trung Chính, khóm 061, phường Bình Hà, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc
Hộ chiếu số: N2004252 cấp ngày 17/01/2019 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 56/46, Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	55. 
	TRẦN THANH THỦY, sinh ngày 12/02/1982 tại Vĩnh Long 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đông Thành, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, GKS số 333 ngày 17/4/1989
Hiện trú tại: Tầng 2-3, số 99, đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 013, phường Phúc Long, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc
Hộ chiếu số: N2229828 cấp ngày 28/6/2020 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đông Thành,
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long


	Giới tính: Nữ

	56. 
	LÝ THỊ THU TÂM, sinh ngày 21/3/1992 tại Tây Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, GKS số 245 ngày 02/10/2002
Hiện trú tại: Tầng 3, số 8, ngõ 2, phố Hậu Thái Viên, 

khóm 004, phường Hoàng Thạch, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc
Hộ chiếu số: C3165781 cấp ngày 11/4/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ

	57. 
	TRỊNH VĂN TIỆP, sinh ngày 16/9/1982 tại Thanh Hóa 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, GKS số 39 ngày 03/4/2014
Hiện trú tại: số 18, ngõ 19, đường Dũng Phong, khóm 016, phường Dũng Quang, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên
Hộ chiếu số: N2159989 cấp ngày 22/4/2020 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

	Giới tính: Nam

	58. 
	NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, GKS số 627 ngày 21/10/2015
Hiện trú tại: Tầng 5, số 19, ngách 9, ngõ 82, đoạn 2, 
đường Bắc Nghi, khóm 001, phường Mỹ Đàm, khu Tân Điếm, 

TP. Tân Bắc
Hộ chiếu số: C1015270 cấp ngày 14/01/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	Giới tính: Nữ

	59. 
	TSẦN MỸ DUNG, sinh ngày 30/12/1977 tại Đồng Nai 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, GKS số 86 ngày 04/4/2008
Hiện trú tại: số 4, ngách 13, ngõ 136, phố Thụ Đức, khóm 022, phường Thụ Đức, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc
Hộ chiếu số: N2200746 cấp ngày 02/3/2020 tại VP KTVH Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 23B, phố 7, ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	60. 
	DƯƠNG PHÚC UYÊN PHƯƠNG, sinh ngày 25/01/1995 

tại Vĩnh Long 
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Lục Sĩ Thành, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, GKS số 03 ngày 21/02/1995
Hiện trú tại: số 25, ngách 11, ngõ 55, đường Đỉnh Hưng, 

khóm 012, phường Sơn Phúc, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên
Hộ chiếu số: C3534669 cấp ngày 17/6/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 143P/19, khu vực 1, 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ


	Giới tính: Nữ
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